
Đài KTTV khu 

vực Tây Bắc

Đài KTTV khu 

vực Việt Bắc

Đài KTTV khu 

vực Đông Bắc

Đài KTTV khu 

vực đồng bằng 

Bắc Bộ

Đài KTTV 

khu vực Bắc 

Trung Bộ

Đài KTTV khu 

vực Trung 

Trung Bộ

Đài KTTV khu 

vực Nam 

Trung Bộ

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 10 11 12

A

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 733.439.420 733.439.420 0 0 27.800.000 0 3.000.000 24.000.000 70.300.000 180.080.000

1 Lệ phí

2 Phí 733.439.420 733.439.420 0 0 27.800.000 0 3.000.000 24.000.000 70.300.000 180.080.000

Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu KTTV

733.439.420

733.439.420 27.800.000 3.000.000 24.000.000
70.300.000

180.080.000

II

Chi từ nguồn thu phí được khấu 

trừ hoặc để lại

513.407.594 457.351.594 -56.056.000 0 19.460.000 0 2.100.000 16.800.000 49.210.000 70.000.000

1 Các hoạt động kinh tế 513.407.594 457.351.594 -56.056.000 0 19.460.000 0 2.100.000 16.800.000 49.210.000 70.000.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 513.407.594 457.351.594 -56.056.000 19.460.000 0 2.100.000 16.800.000 49.210.000 70.000.000

b Kinh phí nhiệm vụ không thường 0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước

220.031.826 276.087.826 56.056.000 0 8.340.000 0 900.000 7.200.000 21.090.000 110.080.000

1 Lệ phí 0

2 Phí 220.031.826 276.087.826 56.056.000 0 8.340.000 0 900.000 7.200.000 21.090.000 110.080.000

Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu KTTV 220.031.826 276.087.826 56.056.000 8.340.000 0 900.000 7.200.000 21.090.000 110.080.000

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 507.066.198.532 505.159.772.698 -1.906.425.834 29.450.050.000 40.443.030.000 45.094.806.000 38.679.814.930 36.535.331.160 40.401.693.567 28.831.469.000

I Nguồn ngân sách trong nước 505.173.572.698 505.159.772.698 -13.800.000 29.450.050.000 40.443.030.000 45.094.806.000 38.679.814.930 36.535.331.160 40.401.693.567 28.831.469.000

1 Chi quản lý hành chính 5.592.470.000 5.592.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.542.470.000 5.542.470.000

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 50.000.000 50.000.000

2

Chi sự nghiệp khoa học và công 

nghệ 10.597.651.700 10.583.851.700 -13.800.000 200.000.000 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 700.000.000 700.000.000

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 9.180.721.000 9.166.921.000 -13.800.000 200.000.000 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 700.000.000 700.000.000

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

quốc gia 0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

Bộ 7.731.363.000 7.717.563.000 -13.800.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 700.000.000 700.000.000

  Đơn vị: Tổng cục Khí tượng Thủy văn

 Chương: 026

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

 (Phụ lục kèm theo Quyết định số            /QĐ-TCKTTV ngày      tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn)

         Đơn vị tính: Triệu đồng

Biểu 04

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018)

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh lệch



Đài KTTV khu 

vực Tây Bắc

Đài KTTV khu 

vực Việt Bắc

Đài KTTV khu 

vực Đông Bắc

Đài KTTV khu 

vực đồng bằng 

Bắc Bộ

Đài KTTV 

khu vực Bắc 

Trung Bộ

Đài KTTV khu 

vực Trung 

Trung Bộ

Đài KTTV khu 

vực Nam 

Trung Bộ

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh lệch

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

cơ sở 1.449.358.000 1.449.358.000

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

theo chức năng 0

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường 1.416.930.700 1.416.930.700

3 Chi hoạt động kinh tế 488.344.450.998 488.344.450.998 0 29.191.050.000 40.200.030.000 45.094.806.000 38.479.814.930 36.335.331.160 39.701.693.567 28.131.469.000

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6.925.671.859 6.925.671.859

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường 481.418.779.139 481.418.779.139 29.191.050.000 40.200.030.000 45.094.806.000 38.479.814.930 36.335.331.160 39.701.693.567 28.131.469.000

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 639.000.000 639.000.000 0 59.000.000 43.000.000 0 0 0 0 0

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường 639.000.000 639.000.000 59.000.000 43.000.000

II Nguồn vốn viện trợ 1.892.625.834 -1.892.625.834

1 Chi hoạt động kinh tế 1.892.625.834 -1.892.625.834

-

“Tăng cường năng lực dự báo thời tiết 

và cảnh báo sớm mưa, lũ, ODA Nhật” 1.683.723.000 -1.683.723.000

-

 “Chương trình Thám sát Ôzôn và hơi 

nước khu vực cận xích đạo 

(SOWER/Pacific)” 208.902.834 -208.902.834

III Nguồn vay nợ nước ngoài

Ghi chú

- Nguồn viện trợ: giảm 1.892.625.834 đồng kinh phí viện trợ nước ngoài do chưa được Bộ Tài chính ghi thu-ghi chi 

- Nguồn phí lệ phí: giảm chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 56.056.000 đồng do chi vượt dự toán chi từ nguồn thu phí được để lại.

- Nguồn Sự nghiệp khoa học và công nghệ: Giảm 13.800.000 đồng kinh phí dịch tài liệu của đề tài TNMT.2017.05.10 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ có thu theo quy định của 

Luật KTTV do chỉ tính 50% định mức chi theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại VN, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chế 

độ tiếp khách trong nước đối với cán bộ trong đơn vị thực hiện.



Đài KTTV 

khu vực Tây 

Nguyên

Đài KTTV 

khu vực Nam 

Bộ

Trung tâm 

Quan trắc 

KTTV 

Trung tâm Dự 

báo KTTV 

quốc gia

Đài Khí tượng 

cao không

Văn phòng 

Tổng cục KTTV 

Liên đoàn 

Khảo sát 

KTTV

Trung tâm 

Ứng dụng 

công nghệ 

KTTV

Ban Quản 

lý các Dự án 

KTTV

Trung tâm 

Thông tin và 

Dữ liệu KTTV

Tạp chí 

KTTV

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 4.600.000 249.159.420 0 0 0 0 0 0 0 174.500.000 0

1 Lệ phí

2 Phí 4.600.000 249.159.420 0 0 0 0 0 0 0 174.500.000 0

Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu KTTV 4.600.000 249.159.420 174.500.000

II

Chi từ nguồn thu phí được khấu 

trừ hoặc để lại

3.220.000 174.411.594 0 0 0 0 0 0 0 122.150.000 0

1 Các hoạt động kinh tế 3.220.000 174.411.594 0 0 0 0 0 0 0 122.150.000 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.220.000 174.411.594 0 0 0 0 0 0 0 122.150.000 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường 

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước

1.380.000 74.747.826 0 0 0 0 0 0 0 52.350.000 0

1 Lệ phí

2 Phí 1.380.000 74.747.826 0 0 0 0 0 0 0 52.350.000 0

Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu KTTV 1.380.000 74.747.826 0 0 0 0 0 0 0 52.350.000 0

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 32.741.000.000 68.763.900.000 19.277.400.000 26.861.504.556 28.420.321.859 8.840.538.700 14.167.866.000 2.959.990.570 200.000.000 41.389.470.356 2.101.586.000

I Nguồn ngân sách trong nước 32.741.000.000 68.763.900.000 19.277.400.000 26.861.504.556 28.420.321.859 8.840.538.700 14.167.866.000 2.959.990.570 200.000.000 41.389.470.356 2.101.586.000

1 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0 0 5.592.470.000 0 0 0 0 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.542.470.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự 50.000.000

2

Chi sự nghiệp khoa học và công 

nghệ 150.000.000 1.189.900.000 500.000.000 2.290.000.000 1.220.320.000 1.156.068.700 200.000.000 382.000.000 200.000.000 895.563.000 200.000.000

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 150.000.000 1.189.900.000 350.000.000 2.200.000.000 200.000.000 999.458.000 200.000.000 382.000.000 200.000.000 895.563.000 200.000.000

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

Bộ 1.040.000.000 200.000.000 2.200.000.000 200.000.000 200.000.000 382.000.000 200.000.000 895.563.000 200.000.000

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

cơ sở 150.000.000 149.900.000 150.000.000 999.458.000

- Hoạt động khoa học công nghệ khác

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

theo chức năng

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

Số 

TT
Nội dung



Đài KTTV 

khu vực Tây 

Nguyên

Đài KTTV 

khu vực Nam 

Bộ

Trung tâm 

Quan trắc 

KTTV 

Trung tâm Dự 

báo KTTV 

quốc gia

Đài Khí tượng 

cao không

Văn phòng 

Tổng cục KTTV 

Liên đoàn 

Khảo sát 

KTTV

Trung tâm 

Ứng dụng 

công nghệ 

KTTV

Ban Quản 

lý các Dự án 

KTTV

Trung tâm 

Thông tin và 

Dữ liệu KTTV

Tạp chí 

KTTV

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

Số 

TT
Nội dung

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường 150.000.000 90.000.000 1.020.320.000 156.610.700

3 Chi hoạt động kinh tế 32.591.000.000 67.068.000.000 18.777.400.000 24.571.504.556 27.200.001.859 2.092.000.000 13.967.866.000 2.546.990.570 0 40.493.907.356 1.901.586.000

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6.925.671.859

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường 32.591.000.000 67.068.000.000 18.777.400.000 24.571.504.556 20.274.330.000 2.092.000.000 13.967.866.000 2.546.990.570 40.493.907.356 1.901.586.000

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 0 506.000.000 0 0 0 0 0 31.000.000 0 0 0

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường 506.000.000 31.000.000

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi hoạt động kinh tế 

-

“Tăng cường năng lực dự báo thời tiết 

và cảnh báo sớm mưa, lũ, ODA Nhật”

-

 “Chương trình Thám sát Ôzôn và hơi 

nước khu vực cận xích đạo 

(SOWER/Pacific)”

III Nguồn vay nợ nước ngoài
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